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BÀI TẬP KIỂM TRA  
SỰ HÒA HỢP GIỮA CÁC THÌ

Question 1: Tom said everything ______ ready when the match ______.

A. A will be/ starts
B. would be/ started
C. is / started
D. will be/ started
Question 2: I _____ in the waiting room when I heard someone_____ me.

A. am sitting/ to call
B. was sitting/ call
C. am sitting/ called
D. have sat / called
Question 3: Our grandfather____ as an engineer for 30 years before he retired in 1980.

A. worked
B. was working
C. has been working
D. had been working
Question 4: Miss Hoa always takes her umbrella when she _____ to school.

A. has gone
B. goes
C. is going
D. will go
Question 5: Never talk to the driver while he ______.

A. will be driving
B. will drive
C. drives
D. is driving
Question 6: I’ll marry her as soon as she _____ all her problems.

A. solves
B. has solved
C. had solved
D. solve
Question 7: I’ll wait until you ____crying.

A. have stopped
B. will stop
C. stop
D. stopped
Question 8: I bought Romano whenever I ____ Maximart.

A. had gone
B. has gone
C. went
D. would go
Question 9: My son was sleeping when I ______ home.

A. went
B. has gone
C. had gone
D. would go
Question 10: I was compiling this book while my son ____.

A. slept
B. would sleep
C. had slept
D. was sleeping
Question 11: Lan has learnt English since she ____ a small girl.

A. has been
B. had been
C. was
D. would be
Question 12: She won’t get married until she _____ 25 years old.

A. is
B. will be
C. had been
D. was
Question 13: Yesterday when I _____ at the station, the train _______ for 15 minutes.

A. arrived/ had left
B. arrives/ has left
C. arrived/ left
D. had arrived/ left
Question 14: While I ____ in the street, I saw my old friend.

A. was walking
B. am walking
C. walk
D. walked
Question 15: The house was quiet when I _____ home. Everyone _____ to bed.

A. got/ went

B. got/ had gone


C. had got / went

D. was getting/ was going
Question 16: Alice _____ for Washington as soon as she had finished her exam.

A. will leave
B. would leave
C. leaves
D. left
Question 17: He died after he ______ ill for a long time.

A. was
B. had been
C. has been
D. is
Question 18: Last week, my professor promised that he _________ today.

A. would come
B. will come 
C. comes
D. coming
Question 19: I _________ in Quang Ngai before I moved to Binh Thuan.

A. have been living
B. have lived 
C. had lived
D. had been living 
Question 20: I suddenly remembered that I _________ to bring my keys.

A. having forgotten 
B. have forgotten    
C.  had forgotten 
D. forgot
Question 21: The phone _________ for several minutes before I heard it.

A. had been ringing     
B. has been ringing
C. was ringing
D. have been ringing 
Question 22: Fifty years ago, people thought we _________ able to control the weather by the 21st century, but it’s still not possible.

A. will have been  
B. will be 
C. would be
D. are going to be
Question 23: Russell Crowe has been my favorite actor _________ I saw him in Gladiator.

A. after   
B. when
C. since
D. as soon as
Question 24: David! I think someone _________ at the door!

A. will knock       
B. knocked          
C. knocks      
D. is knocking
Question 25: The preparation_________ by the time the guest_________

A. had been finished- arrived
B. have finished- arrived

C. had finished-were arriving
D. have been finished- were arrived
Question 26: When I _________ to the party, Tom and David_________ ,John _________.

A. was coming/ had danced/ singing  
B. had come/ danced/ sang        

C. came/ were dancing/ was singing
D. have come/ are dancing/ is singing
Question 27: The boy fell while he _________ down the stairs.

A. run
B. was running     
C. running
D. runs
Question 28: From the time he arrived home, he _________ a lot of silly questions.

A. ask     
B. asks
C. has asked   
D. asked
Question 29: She _________ him until he introduced his name.

A. didn’t realize
B. hasn’t realized     
C. doesn’t realize    
D. hadn’t realized
Question 30: A thief broke into Harry’s flat and _________ his TV.

A. stealed
B. stolen
C. stole
D. steal
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LỜI GIẢI CHI TIẾT
Question 1: Đáp án B
Hai hành động sẽ diễn ra cùng lúc trong tương lai.Nhưng do đây là dạng câu gián tiếp cho nên chúng ta phải lùi nó lại một thì. Như anh đã nói ở câu trước.Mặc dù vế sau “when” ám chỉ tương lai nhưng do quy tắc hoà hợp thì,người ta chia ở hiện tại đơn.Vậy chúng ta sẽ lùi 1 vế về tương lai trong quá khứ và 1 vế về quá khứ đơn

Dịch nghĩa: Tom nói mọi thứ sẽ sẵn sàng khi trận đấu bắt đầu
Question 2: Đáp án B
Một hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào.Vế hành động đang xảy ra chia thì QKTD , vế hành động xen vào chia thì QKĐ

Dịch nghĩa: Tôi đang ngồi trong phòng chờ thì nghe thấy ai đó gọi mình   
Question 3: Đáp án D
Ta có cấu trúc: Before + QKĐ,QKHT/QKHTTD

Ta chia các thì hoàn thành tiếp diễn để nhấn mạnh hành động mang tính kéo dài

Dịch nghĩa: Ông tôi đã làm việc như một kĩ sư 30 năm qua trước khi ông nghỉ hưu năm 1980
Question 4: Đáp án B
Hai hành động cùng xảy ra trong hiện tại mang tính chất thói quen .Ta chia thì hiện tại đơn

Dịch nghĩa: Cô Hoa luôn luôn mang theo ô khi đến trường
Question 5: Đáp án D
Một hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào ở hiện tại.Vế hành động đang xảy ra chia thì hiện tại tiếp diễn , vế hành động xen vào chia thì hiện tại đơn hoặc dùng câu mệnh lệnh

Dịch nghĩa: Đừng có nói chuyện với tài xế trong lúc anh ta đang lái xe
Question 6: Đáp án B
Ta có cấu trúc: TLĐ + as soon as + HTĐ/HTHT

Ở đây có cả thì HTĐ và thì HTHT ,chúng ta cứ dùng cái xịn hơn là HTHT vì nó mang tính chất nhấn mạnh tính hoàn thành của hành động hơn thì HTĐ

Dịch nghĩa: Tôi sẽ cưới cô ấy ngay khi cô ấy vừa  giải quyết xong tất cả các vấn đề
Question 7: Đáp án C
Ta có cấu trúc: TLĐ/câu mệnh lệnh + until + HTĐ 

Dịch nghĩa: Tôi sẽ chờ cho đến khi bạn ngừng khóc
Question 8: Đáp án C
Hai hành động cùng xảy ra trong quá khứ, chúng ta chia thì quá khứ đơn

Dịch nghĩa: Tôi mua Romano bất cứ khi nào tôi đến Maximart
Question 9: Đáp án A
Một hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào.Vế hành động đang xảy ra chia thì QKTD , vế hành động xen vào chia thì QKĐ

Dịch nghĩa: Con trai tôi đang ngủ thì tôi về nhà  
Question 10: Đáp án D
Hai hành động đang xảy ra cùng lúc trong quá khứ.Ta chia cả hai vế ở thì quá khứ tiếp diễn

Dịch nghĩa: Tôi đang biên soạn cuốn sách này trong lúc con trai tôi đang ngủ
Question 11: Đáp án C
Chúng ta có cấu trúc: HTHT + since + QKĐ

Dịch nghĩa: Lan học tiếng Anh từ khi cô ấy còn nhỏ
Question 12: Đáp án A
Ta có cấu trúc: TLĐ hoặc câu mệnh lệnh + until + HTĐ

Dịch nghĩa: Cô ấy sẽ không lấy chồng cho đến khi 25 tuổi
Question 13: Đáp án A
Một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ .Vế hành động xảy ra trước chia thì quá khứ hoàn thành,vế hành động xảy ra sau ta chia thì quá khứ đơn

Dịch nghĩa: Hôm qua khi tôi đến sân ga thì tàu đã rời đi được 15 phút rồi
Question 14: Đáp án A
Một hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào.Vế hành động đang xảy ra chia thì QKTD , vế hành động xen vào chia thì QKĐ

Dịch nghĩa: Trong lúc tôi đang đi bộ trên phố thì tôi gặp bạn cũ  
Question 15: Đáp án B
Một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ .Vế hành động xảy ra trước chia thì quá khứ hoàn thành,vế hành động xảy ra sau ta chia thì quá khứ đơn

Dịch nghĩa: Ngôi nhà thật yên lặng khi tôi về đến nơi.Mọi người đã đi ngủ cả  
Question 16: Đáp án D
Ta có cấu trúc: QKĐ + as soon as + QKHT ( ngay khi)

Dịch nghĩa: Alice đã rời Washington ngay khi cô ấy hoàn thành bài kiểm tra
Question 17: Đáp án B
Ta có cấu trúc : QKĐ + after + QKHT

Dịch nghĩa: Anh ấy mất sau khi ốm một thời gian dài
Question 18: Đáp án A
Ta sử dụng thì quá khứ đơn trong mệnh đề chính và would/could/might + động từ trong mệnh đề phụ khi hành động của mệnh đề phụ xảy ra sau hành động của mệnh đề chính trong một tương lai trong quá khứ. Phương án đúng là phương án A.

Dịch nghĩa: Tuần trước, giáo sư của tôi hứa với tôi rằng ông ấy sẽ tới vào ngày hôm nay
Question 19: Đáp án C
Mệnh đề chính đề cập đến một hành động diễn ra trước một hành động khác trong quá khứ. Do đó ta sử dụng thì quá khứ hoàn thành. Phương án đúng là phương án C.

Dịch nghĩa: Tôi đã sống ở Quảng Ngãi trước khi chuyển tới Bình Thuận
Question 20: Đáp án C
Để diễn tả một hành động diễn ra trước một hành động khác trong quá khứ, ta sử dụng thì quá khứ hoàn thành. Trong câu trên, hành động quên mang chìa khóa diễn ra trước hành động nhớ ra (remembered). Phương án đúng là phương án C.

Dịch nghĩa: Tôi bỗng nhớ ra rằng mình đã quên không mang chìa khóa
Question 21: Đáp án A
Để nói một hành động diễn ra trước một hành động khác trong quá khứ, liên tục kéo dài tới hành động đó và vẫn còn tiếp diễn, ta sử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Phương án đúng là phương án A.

Dịch nghĩa: Cái điện thoại đã reo được khoảng vài phút trước khi tôi nghe thấy nó.
Question 22: Đáp án C
Ta sử dụng thì quá khứ đơn trong mệnh đề chính và would/could/might + động từ trong mệnh đề phụ khi hành động của mệnh đề phụ xảy ra sau hành động của mệnh đề chính trong một tương lai trong quá khứ. Phương án đúng là phương án C.

Dịch nghĩa: 50 năm trước, mọi người đã tin rằng tới thế kỉ 21, chúng ta sẽ có khả năng điều khiển thời tiết, nhưng thực tế thì không.
Question 23: Đáp án C
Câu trên sử dụng thì hiện tại hoàn thành, miêu tả một hành động xảy ra trong quá khứ, liên tục kéo dài đến hiện tại, vừa chấm dứt hoặc vẫn còn tiếp diễn. Để đánh dấu mốc thời điểm bắt đầu cho hành động đó, ta sử dụng “since”. Phương án đúng là phương án C.

Dịch nghĩa: Russell Crowe là diễn viên ưa thích của tôi kể từ lúc tôi xem diễn xuất của ông trong phim Gladiator (Đấu sĩ)
Question 24: Đáp án D
Để diễn tả một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói, ta dùng thì hiện tại tiếp diễn. Phương án đúng là phương án D.

Dịch nghĩa: David! Tôi nghĩ có người đang gõ cửa.
Question 25: Đáp án A
Để miêu tả một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ, ta sử dụng thì quá khứ hoàn thành. Ngoài ra trong câu ta sử dụng dạng bị động, do sự chuẩn bị (preparation) là đối tượng của hành động chứ không phải là chủ thể của hành động. Phương án đúng là phương án A.

Dịch nghĩa: Sự chuẩn bị đã được kết thúc trước khi khách mời đến nơi.
Question 26: Đáp án C
Ta sử dụng kết hợp thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn để diễn tả một hành động xảy ra xen giữa một hành động khác trong quá khứ. Phương án đúng là phương án C.

Dịch nghĩa: Khi tôi tới bữa tiệc, Tom và David đang nhảy, còn John thì đang hát.
Question 27: Đáp án B
Ta dùng thì quá khứ đơn kết hợp với thì quá khứ tiếp diễn để diễn tả một hành động đang diễn ra thì một hành động khác xen vào. Phương án đúng là phương án B.

Dịch nghĩa: Cậu bé đã ngã khi đang chạy xuống cầu thang
Question 28: Đáp án C
Khi nói về một thành quả, một kết quả ở hiện tại của một hành động bắt đầu trong quá, ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Phương án đũng là phương án C.

Dịch nghĩa: Kể từ lúc anh ấy về nhà, anh ấy đã hỏi rất nhiều câu hỏi ngớ ngẩn
Question 29: Đáp án D
Khi nói đến một hành động diễn ra trước một hành động khác trong quá khứ, ta sử dụng thì quá khư hoàn thành. Phương án đúng là phương án D.

Dịch nghĩa: Cô không nhận ra anh ấy cho tới khi anh ta giới thiệu tên mình
Question 30: Đáp án C
Để nói về một hành động xảy ra và chấm dứt trong quá khứ, ta sử dụng thì quá khứ đơn. Phương án đúng là phương án C.

Dịch nghĩa: Một tên trộm đã đột nhập nhà Harry và trộm đi cái TV của anh ấy
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